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WMT301
Ổ cắm TV
DIN Type TV terminal�

WMT311-VN
Ổ cắm CATV
High Shield TV terminal (CATV)

WMT364-VN
Bộ ổ cắm TV và Ổ cắm CATV
DIN TV + CATV socket set

WMT403-VN
Ổ cắm điện thoại 4 cực
TEL Modular Jack (6P4C)

WMT421-VN
Ổ cắm data CAT5E
CAT5E DATA modular jack

WMT422-VN
Bộ 2 ổ cắm data CAT5E
Set 2 CAT5E DATA modular jack 

WMT427-VN
Bộ ổ cắm TV và
Ổ cắm data CAT5E

WMT428-VN
Bộ ổ cắm CATV và
Ổ cắm data CAT5E

WMT431-VN
Ổ cắm data CAT6
CAT6 DATA modular jack�

WMT432-VN
Bộ 2 ổ cắm data CAT6
Set 2 CAT6 DATA modular jack 
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WMT311MYZ-VN
Ổ cắm CATV
High Shield TV terminal (CATV) 

WMT364MYZ-VN
Bộ ổ cắm TV và Ổ cắm CATV
DIN TV + CATV socket set

WMT403MYZ-VN
Ổ cắm điện thoại 4 cực
TEL Modular Jack (6P4C)

WMT421MYZ-VN
Ổ cắm data CAT5E
CAT5E DATA modular jack

WMT422MYZ-VN
Bộ 2 ổ cắm data CAT5E
Set 2 CAT5E DATA modular jack 

WMT427MYZ-VN
Bộ ổ cắm TV và
Ổ cắm data CAT5E

WMT428MYZ-VN
Bộ ổ cắm CATV và
Ổ cắm data CAT5E

WMT431MYZ-VN
Ổ cắm data CAT6
CAT6 DATA modular jack

WMT432MYZ-VN
Bộ 2 ổ cắm data CAT6
Set 2 CAT6 DATA modular jack 
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WMT301MYZ-VN
Ổ cắm TV
DIN Type TV terminal 
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WMT311MYH-VN
Ổ cắm CATV
High Shield TV terminal (CATV)

WMT364MYH-VN
Bộ ổ cắm TV và Ổ cắm CATV
DIN TV + CATV socket set

WMT403MYH-VN
Ổ cắm điện thoại 4 cực
TEL Modular Jack (6P4C)

WMT421MYH-VN
Ổ cắm data CAT5E
CAT5E DATA modular jack

WMT422MYH-VN
Bộ 2 ổ cắm data CAT5E
Set 2 CAT5E DATA modular jack 

WMT427MYH-VN
Bộ ổ cắm TV và
Ổ cắm data CAT5E

WMT428MYH-VN
Bộ ổ cắm CATV và
Ổ cắm data CAT5E

WMT431MYH-VN
Ổ cắm data CAT6
CAT6 DATA modular jack

WMT432MYH-VN
Bộ 2 ổ cắm data CAT6
Set 2 CAT6 DATA modular jack 
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WMT301MYH-VN
Ổ cắm TV
DIN Type TV terminal
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WEVH5532MYZ
WEVH5532-7MYZ

WEVH5152-51MYZ
WEVH5152-7MYZ
(Cắm nhanh/Bắt vít)
Công tắc C, 2 chiều,
có đèn báo khi OFF
250VAC - 16A

(Cắm nhanh/Bắt vít)
Công tắc C, 2 chiều, loại nhỏ
250VAC - 16A

WEVH5511MYZK
WEVH5511-7MYZK

WEVH5521MYZK
WEVH5521-7MYZK

WEVH5522MYZ
WEVH5522-7MYZ

WEVH5542-7MYZ

(Cắm nhanh/Bắt vít)
Có chỉ dấu On/Off
Công tắc B, 1 chiều, loại trung
250VAC - 16A

Công tắc C, 2 chiều, loại đôi
Dùng với mặt
WEVH68020/WEVH68030
250VAC - 10A

(Cắm nhanh/Bắt vít)
Công tắc C, 2 chiều, loại trung
250VAC - 16A

(Cắm nhanh)
Có chỉ dấu On/Off
Công tắc B, 1 chiều, loại lớn
250VAC - 16A

WEVH5512MYZ
WEVH5512-7MYZ
(Cắm nhanh/Bắt vít)
Công tắc C, 2 chiều, loại lớn
250VAC - 16A

WEVH5033-7MYZ
(Bắt vít)
Công tắc D, 2 tiếp điểm, có đèn báo
250VAC - 20A

WEVH5151-51MYZ
WEVH5151-7MYZ
(Cắm nhanh/Bắt vít)
Công tắc B, 1 chiều,
có đèn báo khi OFF,
250VAC - 16A

WEVH5531MYZK
WEVH5531-7MYZK
(Cắm nhanh/Bắt vít)
Có chỉ dấu On/Off
Công tắc B, 1 chiều, loại nhỏ
250VAC - 16A

WEV1081MYZ
WEV1081-7MYZ
[Cắm nhanh/Bắt vít]
Ổ cắm đơn có màn che
250VAC-16A

WEV1181MYZ
WEV1181-7MYZ
[Cắm nhanh/Bắt vít]
Ổ cắm đơn có màn che
và dây nối đất
250VAC-16A

WEV1582MYZ
WEV1582-7MYZ
[Cắm nhanh/Bắt vít]
Ổ cắm đôi có màn che
và dây nối đất
250VAC-16A

WEVH5401-011MYZ
Nút nhấn chuông
250VAC - 10A
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Ổ cắm điện thoại 4 cực

WEVH68010MYZ
Mặt dùng cho 1 thiết bị

WEVH68020MYZ
Mặt dùng cho 2 thiết bị

WEVH68030MYZ
Mặt dùng cho 3 thiết bị

WEVH680290MYZ
Mặt dùng riêng
cho ổ đơn 3 chấu/MCB 2P

Mặt kín đơn
WEVH68910MYZ

WEV2501MYZ

WEVH8061MYZ

WEV2364MYZ

WEF11821MYZ-VN WEV1171MYZ

Mặt dùng cho HB Mặt dùng cho 4 thiết bị
WEVH68040MYZ

WEV2488MYZ-CAT5
SẮP RA MẮT

Mặt dùng cho 6 thiết bị
WEVH68060MYZ

Ổ cắm TV Ổ cắm data CAT5E

Ổ cắm đa năng có màn che
250VAC – 16A
Kết hợp với các mặt
-680290- và -68030-

Ổ cắm USB 2 cổng, 5V 3A



WEVH5532MYH
WEVH5532-7MYH

WEVH5152-51MYH
WEVH5152-7MYH
(Cắm nhanh/Bắt vít)
Công tắc C, 2 chiều,
có đèn báo khi OFF
250VAC - 16A

(Cắm nhanh/Bắt vít)
Công tắc C, 2 chiều, loại nhỏ
250VAC - 16A

WEVH5511MYHK
WEVH5511-7MYHK

WEVH5521MYHK
WEVH5521-7MYHK

WEVH5522MYH
WEVH5522-7MYH

WEVH5542-7MYH

(Cắm nhanh/Bắt vít)
Có chỉ dấu On/Off
Công tắc B, 1 chiều, loại trung
250VAC - 16A

Công tắc C, 2 chiều, loại đôi
Dùng với mặt
WEVH68020/WEVH68030
250VAC - 10A

(Cắm nhanh/Bắt vít)
Công tắc C, 2 chiều, loại trung
250VAC - 16A

(Cắm nhanh)
Có chỉ dấu On/Off
Công tắc B, 1 chiều, loại lớn
250VAC - 16A

WEVH5512MYH
WEVH5512-7MYH
(Cắm nhanh/Bắt vít)
Công tắc C, 2 chiều, loại lớn
250VAC - 16A

WEVH5033-7MYH
(Bắt vít)
Công tắc D, 2 tiếp điểm, có đèn báo
250VAC - 20A

WEVH5151-51MYH
WEVH5151-7MYH
(Cắm nhanh/Bắt vít)
Công tắc B, 1 chiều,
có đèn báo khi OFF,
250VAC - 16A

WEVH5531MYHK
WEVH5531-7MYHK
(Cắm nhanh/Bắt vít)
Có chỉ dấu On/Off
Công tắc B, 1 chiều, loại nhỏ
250VAC - 16A

WEV1081MYH
WEV1081-7MYH
[Cắm nhanh/Bắt vít]
Ổ cắm đơn có màn che
250VAC-16A

WEV1181MYH
WEV1181-7MYH
[Cắm nhanh/Bắt vít]
Ổ cắm đơn có màn che
và dây nối đất
250VAC-16A

WEV1582MYH
WEV1582-7MYH
[Cắm nhanh/Bắt vít]
Ổ cắm đôi có màn che
và dây nối đất
250VAC-16A

WEVH5401-011MYH
Nút nhấn chuông
250VAC - 10A

23

WEF11821W

M
IN

ER
VA

H
A

LU
M

IE
GEN

 X
R

EFIN
A

W
ID

E
FU

LL C
O

LO
R

22

Ổ cắm điện thoại 4 cực

WEVH68010MYH
Mặt dùng cho 1 thiết bị

WEVH68020MYH
Mặt dùng cho 2 thiết bị

WEVH68030MYH
Mặt dùng cho 3 thiết bị

WEVH680290MYH
Mặt dùng riêng
cho ổ đơn 3 chấu/MCB 2P

Mặt kín đơn
WEVH68910MYH

WEV2501MYH

WEVH8061MYH

WEV2364MYH

WEF11821MYH-VN WEV1171MYH

Mặt dùng cho HB Mặt dùng cho 4 thiết bị
WEVH68040MYH

WEV2488MYH-CAT5
SẮP RA MẮT

Mặt dùng cho 6 thiết bị
WEVH68060MYH

Ổ cắm TV Ổ cắm data CAT5E

Ổ cắm đa năng có màn che
250VAC – 16A
Kết hợp với các mặt
-680290- và -68030-

Ổ cắm USB 2 cổng, 5V 3A
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2731

WEB7811SW

WEB7811MWZ

WEB7811MW

WEB7811MH

WEB7811MB

WEB7811MY

WEB7811MF

WEB7811MA

WEB7812MWZ

WEB7812MW

WEB7812MH

WEB7812MB

WEB7812MY

WEB7812MF

WEB7812MA

WEB7813MWZ

WEB7813MW

WEB7813MH

WEB7813MB

WEB7813MY

WEB7813MF

WEB7813MA

WEB7812SW WEB7813SW
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WEC5542-7
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Switch B Switch B Switch B Switch C Switch C Switch C 

35

WEB7811SW

WEB7811MWZ

WEB7811MW

WEB7811MH

WEB7811MB

WEB7811MY

WEB7811MF

WEB7811MA

WEB7812MWZ

WEB7812MW

WEB7812MH

WEB7812MB

WEB7812MY

WEB7812MF

WEB7812MA

WEB7813MWZ

WEB7813MW

WEB7813MH

WEB7813MB

WEB7813MY

WEB7813MF

WEB7813MA

WEB7812SW WEB7813SW
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NOTES
Ghi chú


